  Phụ lục I

Nội dung cơ bản của Điều lệ hoạt động

của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn đầu tư nước ngoài

[image: image1.jpg]


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/TT-BKHCN  ngày 16 tháng 3 năm 2011
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


Điều lệ hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn đầu tư nước ngoài phải bao gồm các nội dung cơ bản sau:

Chương I. Điều khoản chung

Tên tổ chức khoa học và công nghệ có vốn đầu tư nước ngoài: tên bằng tiếng Việt, tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có), tên viết tắt bằng tiếng Việt hoặc bằng tiếng nước ngoài (nếu có).  
Trụ sở chính: địa chỉ, điện thoại, fax. 

Cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động: Luật Khoa học và Công nghệ, Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ, Nghị định số 80/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ quy định về hợp tác và đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
Chương II. Lĩnh vực hoạt động, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
Lĩnh vực hoạt động, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức khoa học và công nghệ được xác định theo mục tiêu, nhiệm vụ do tổ chức, cá nhân thành lập xác định, tuân thủ quy định tại Điều 4 Nghị định số 80/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ quy định về hợp tác và đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ và phù hợp với các quy định khác của pháp luật Việt Nam.
Chương III. Tổ chức bộ máy
Cơ cấu tổ chức, thể thức bổ nhiệm và miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của các chức danh trong bộ máy lãnh đạo và các cơ quan khác (Hội đồng sáng lập, Hội đồng Viện/Trung tâm/…, Hội đồng khoa học, Hội đồng cố vấn) của tổ chức khoa học và công nghệ.

Chương IV. Cơ sở vật chất - kỹ thuật và tài chính

Quy định về nguồn gốc cơ sở vật chất - kỹ thuật của tổ chức, số vốn đăng ký, các bên góp vốn, tỷ lệ góp vốn, nguyên tắc tăng, giảm vốn và các nguyên tắc về tài chính khác.

Chương V. Giải thể
Quy định rõ các điều kiện, trình tự, thủ tục giải thể.

Chương VI. Điều khoản thi hành

Thời gian điều lệ có hiệu lực, điều kiện sửa đổi và bổ sung điều lệ.

Phụ lục II

      Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ                                                                          cấp cho tổ chức khoa học và công nghệ có vốn đầu tư nước ngoài

    (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/TT-BKHCN ngày 16 tháng 3 năm 2011
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

      





                                                     Phụ lục III
Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện/chi nhánh
của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/TT-BKHCN ngày 16 tháng 3 năm 2011
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ

1. Tên tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài:
Tên đầy đủ:

Tên dịch ra tiếng Việt:

Tên viết tắt (nếu có):

2. Quốc tịch của tổ chức: 

3. Giấy phép thành lập/đăng ký hoạt động hoặc giấy tờ tương đương: Số:                                       do:                     cấp ngày: 

4. Trụ sở chính: 
Địa chỉ: (ghi theo thông tin trên Giấy phép thành lập/đăng ký hoạt động hoặc giấy tờ tương đương)
Điện thoại:                           Fax:                    Email:                   

5. Lĩnh vực hoạt động chính:

6. Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền)
Họ và tên:

Chức vụ:                              Quốc tịch:

7. Tóm tắt quá trình thành lập và hoạt động của tổ chức:

Sơ lược về lịch sử phát triển, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài, những hoạt động của tổ chức, đặc biệt là hoạt động hợp tác quốc tế. 

Đề nghị được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh tại Việt Nam với nội dung cụ thể như sau: 

Tên đầy đủ của Văn phòng đại diện/Chi nhánh tại Việt Nam:
Tên viết tắt (nếu có):
        Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài:

Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện/Chi nhánh:

Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện/Chi nhánh:

Số người làm việc tại Văn phòng đại diện/Chi nhánh:



Số người nước ngoài:  


Số người Việt Nam:
Người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh:



Ngày sinh: 

    

Quốc tịch:

     
Hộ chiếu/CMND số:          do:            cấp ngày:               tại:
          
Chức danh:

         
Địa chỉ liên hệ tại Việt Nam:



     
Địa chỉ liên hệ tại nước ngoài (nếu có):

Tôi cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung Đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo; chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện/Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh.
………………, ngày             tháng            năm 





                                Đại diện có thẩm quyền 

                                            của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài  






                   (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Phụ lục IV
      Mẫu Giấy phép cấp cho văn phòng đại diện/chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

    (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/TT-BKHCN ngày 16 tháng 3 năm 2011
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)








Phụ lục V
Mẫu Báo cáo hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh
của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/TT-BKHCN ngày 16 tháng 3 năm 2011
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

BÁO  CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
(Năm ..... ) 

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ
1. Tên Văn phòng đại diện/Chi nhánh:

    Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài:  

    Tên viết tắt (nếu có):
2. Giấy phép thành lập 
    Số:                    được cấp ngày: 

3. Thông tin giao dịch:

    Điện thoại:                             Fax:                                   Email:  

4. Tình hình hoạt động của Văn phòng đại diện/Chi nhánh: 

(Liệt kê những hoạt động và kết quả thực tế trong năm, thuộc phạm vi hoạt động theo Giấy phép thành lập mà Văn phòng đại diện/Chi nhánh đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp)
5. Đánh giá chung: 
6. Kiến nghị, đề xuất: 

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và tính chính xác của nội dung báo cáo. 





                                             ………………, ngày             tháng            năm 






 Người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh






               (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
			 				


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
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GIẤY CHỨNG NHẬN











ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 


CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 


CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI


			    








SỐ ĐĂNG KÝ:








 QUY ĐỊNH SỬ DỤNG GIẤY CHỨNG NHẬN


ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ











Tổ chức khoa học và công nghệ có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện nghiêm chỉnh các quy định sau:


1. Xuất trình Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ khi có yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.


2. Nghiêm cấm sửa chữa, tẩy xoá nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.


3. Nghiêm cấm cho mượn, cho thuê Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.


4. Làm thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung tại cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ khi có thay đổi, bổ sung một trong các thông tin ghi trong Giấy chứng nhận.


5. Làm thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định khi bị mất hoặc rách, nát.











BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ








CHỨNG NHẬN


ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Đăng ký lần đầu, ngày . . . tháng . . . năm . . . .(số đăng ký: ….)


Đăng ký lần thứ: . . .  ngày . . . tháng . . . năm . . . . .(số đăng ký: ….)











Tên tổ chức khoa học và công nghệ có vốn đầu tư nước ngoài:


Tên viết tắt: (nếu có)


Tên viết bằng tiếng nước ngoài: (nếu có)


Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài: (nếu có)


Trụ sở chính:   


Tổng số vốn:


    Trong đó vốn đầu tư của phía nước ngoài:


    (trừ trường hợp 100% vốn đầu tư  nước ngoài)


Cơ quan quyết định thành lập: 


    Quyết định thành lập: số     ngày   


    Cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có):  


Người đứng đầu tổ chức:


      Họ và tên:


      CMND/Hộ chiếu: số          do          cấp ngày     





			 				


						 				


					SỐ ĐĂNG KÝ:


         


	Hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ sau:		




















 











 (Đối với những lĩnh vực hoạt động có điều kiện theo quy định của pháp luật, trước khi thực hiện phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền).


Giấy chứng nhận này có thời hạn hiệu lực theo thời hạn thực hiện dự án ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư của tổ chức.








		   		 


     Hà Nội, ngày     tháng    năm 


				          	                          BỘ TRƯỞNG


			                         





			    


				











 





					





			 				


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
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GIẤY PHÉP





THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH


CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NƯỚC NGOÀI 


TẠI VIỆT NAM


			    


                                           


                                              





                                                


                                                SỐ:                   

















QUY ĐỊNH SỬ DỤNG GIẤY PHÉP 








Văn phòng đại diện/Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài phải thực hiện nghiêm chỉnh các quy định sau:


1. Xuất trình Giấy phép khi có yêu cầu của cơ quan quản lý                 Nhà nước có thẩm quyền.


2. Nghiêm cấm sửa chữa, tẩy xoá nội dung trong Giấy phép.


3. Nghiêm cấm cho mượn, cho thuê Giấy phép.


4. Làm thủ tục đăng ký sửa đổi, bổ sung, cấp lại và gia hạn Giấy phép theo đúng quy định.


5. Nếu Giấy phép bị mất hoặc thất lạc, phải báo ngay cho Bộ Khoa học và Công nghệ.








BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


                                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


      Số:             /GP-BKHCN            		Hà Nội, ngày        tháng        năm                            





GIẤY PHÉP


THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH


CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM








BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ





- Căn cứ Nghị định số 80/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ;


- Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học                          và Công nghệ;


- Xét đề nghị của tổ chức………………………………………….





QUYẾT ĐỊNH:





Điều 1. Cho phép tổ chức:


             Trụ sở chính:


             Quốc tịch:


             Được thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh tại tỉnh/thành phố:








Điều 2. Tên Văn phòng đại diện/Chi nhánh


          Tên đầy đủ:


          Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài:


          Tên viết tắt (nếu có):





			 				


Điều 3. Địa chỉ trụ sở Văn phòng đại diện/Chi nhánh





Điều 4. Số lượng người lại việc tại Văn phòng đại diện/Chi nhánh


Tổng số:                                  người, trong đó:


Số người nước ngoài:             người.


Số người Việt Nam:               người.


Điều 5. Người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh


             Trưởng Văn phòng đại diện/Chi nhánh chịu trách nhiệm về các hoạt động Văn phòng đại diện/Chi nhánh của tổ chức …………………………………………. tại Việt Nam là:


             Ông/bà:


             Ngày sinh: 


             Quốc tịch:


             Hộ chiếu/CMND số:           do:        cấp ngày     tháng    năm     tại


            Chức danh:


            Địa chỉ liên hệ tại Việt Nam:


		     Địa chỉ liên hệ tại nước ngoài (nếu có):


Điều 6. Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện/Chi nhánh








    (Đối với những hoạt động có điều kiện theo quy định của pháp luật, trước khi thực hiện phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền).


    Điều 7. Hiệu lực của Giấy phép


    Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị trong          năm.


    Giấy phép này được lập thành 02 bản chính: 01 bản cấp cho               ; 01 bản lưu tại Bộ Khoa học và Công nghệ. 


                                                                      


				          	                           


 BỘ TRƯỞNG
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